BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC
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HỘI TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX , THÁNG 8 NĂM 2013

Môn Sinh học lớp 10 - Thời gian làm bài 150 phút
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu 1 (2 điểm).
a. Cấu trúc bậc ba của Prôtêin có thể được duy trì nhờ những kiểu tương tác hóa học nào?
b.  Tại sao ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây? Bằng cách nào sự đóng băng của nước có thể phá vỡ các tảng đá?
Câu 2 (2 điểm).
a. So sánh cấu trúc ADN ở vùng đầu mút của NST và phần xung quanh tâm động?
b. Hai gen đều có chiều dài 4080 A0  là Y và H. Cho hai mẫu đó vào môi trường invitro như nhau. Kết quả mẫu Y tổng hợp với thời gian dài hơn mẫu H. Cho rằng sự sai khác về thời gian là do đặc điểm cấu tạo. Đặc điểm đó là gì? Giải thích.

CẤU TRÚC TẾ BÀO

Câu 3 (2 điểm).
a. Giải thích quá trình tiến hóa dẫn đến gia tăng kích thước tế bào và phương thức hình thành các đặc điểm mới của tế bào nhân thực từ tế bào nhân sơ nguyên thủy.
[image: image1.emf]

SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Câu 4 (2 điểm). 
a. Có thể nói coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong quá trình hô hấp tế bào được không? Giải thích vì sao?

b. Điều gì xảy ra với coenzim NADH và FADH2 khi tế bào không được cung cấp ôxi?

Câu 5 (2 điểm).
a. Tại sao nói axít pyruvíc và axêtylcoenzim A được xem là sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi chất? Nêu các hướng sinh tổng hợp các chất hữu cơ từ hai sản phẩm này?

b. Trong tế bào có những cơ chế photphoyl hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó?

SỰ TRUYỀN TIN

Câu 6 (1 điểm). 
a. Hãy giải thích hiện tượng: cùng một tín hiệu kích thích nhưng ở các tế bào khác nhau thì cách đáp ứng là khác nhau?

b. Bằng cách nào thông tin được truyền từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào?

PHÂN BÀO
Câu 7 (3 điểm)
a. Nêu điểm khác biệt giữa nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường. Trong giảm phân, nếu hai nhiễm sắc thể trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu giảm phân I thì sự phân li của các nhiễm sắc thể về các tế bào con sẽ như thế nào?

b. Sự phân bào nguyên phân ở giai đoạn hợp tử và giai đoạn tiền phôi có gì khác so với sự phân chia của các tế bào giai đoạn phôi? Nguyên nhân của sự khác nhau đó?

c. Một tế bào sinh tinh trùng đang trong quá trình giảm phân đến kỳ giữa I, quan sát thấy có 16 crômatit.

-  Loài sinh vật chứa tế bào này có bao nhiêu nhóm gen liên kết?

- Trên mỗi cặp NST tương đồng của tế bào nói trên xét một cặp gen dị hợp. Kết thúc quá trình giảm phân thực tế tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng? Viết tổ hợp alen của các tinh trùng đó. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

VI SINH VẬT

Câu 8 (2,0 điểm).
a. Vi khuẩn sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ theo những cách nào? Cho ví dụ? Nêu tên các kiểu dinh dưỡng tương ứng?

b. Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men, được nuôi trong môi trường không có oxy. Hãy cho biết tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân được không? Giải thích.

Câu 9 (2.0 điểm)
Nuôi cấy E. coli trong môi trường có fructoz và arabinoz là nguồn cacbon người ta nhận thấy sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn như sau :

	Giờ
	0       1        2         3         4         5          6         7          8          9

	Số lượng tế bào vi khuẩn
	102   104      107      109      109      109       1010     1014        1018        1018


 a. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong thí nghiệm trên.

b. Hãy giải thích đường cong sinh trưởng đó.  

c. Gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn Vibrio cholerae phân chia 144 lần trong 48 giờ. Vậy với 3.102 tế bào vi khuẩn đó thì sau 7 ngày, đêm số tế bào sẽ là bao nhiêu?

Câu 10 (2,0 điểm).
a. Nêu sự phát triển của virut ở tế bào vi khuẩn. Vì sao ít khi virut ôn hoà trở thành viruts độc. 

b. Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

c.  Retro virút là gì? Chúng sinh sản như thế nào?

----------- HẾT -----------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC

ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ NGHỊ

HỘI TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX THÁNG 8 NĂM 2013

Môn Sinh học lớp 10 - Thời gian làm bài 150 phút
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

 (2 điểm)
	a.
	Cấu trúc bậc ba của Prôtêin có thể được duy trì nhờ những kiểu tương tác hóa học nào?

Cấu trúc bậc ba là hình dạng chung của chuỗi Polipeptit hình thành do sự tương tác giữa các chuỗi bên (các nhóm R) của các axit amin, được ổn định nhờ các tương tác sau:

- Tương tác kị nước: là do hoạt động của các phân tử nước loại trừ các chất không phân cực khi chúng hình thành liên kết Hiđro với nhau và với phần ưa nước của Pr.

- Tương tác Van der waals hình thành khi các chuỗi phụ không phân cực của các axitamin nằm sát nhau.

- Liên kết ion giữa các chuỗi bên tích điện âm và dương, liên kết hiđro giữa các chuỗi bên phân cực 

- Cầu disulfide hình thành nơi có 2 axit amin có nhóm (-SH) trên chuỗi bên nằm cạnh nhau do sự cuộn xoắn của Pr.
	1,0

	
	b
	Tại sao ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây? Bằng cách nào sự đóng băng của nước có thể phá vỡ các tảng đá?

- Nước có tính phân cực nên giữa các phân tử nước hình thành các liên kết hidro. 

- Khi nhiệt độ xuống dưới 0oC, nước bị khóa trong các lưới tinh thể, mỗi phân tử nước liên kết hidro với bốn phân tử nước khác tạo ra lớp băng bao phủ bên ngoài lá. 

- Lớp băng cách li lá với môi trường, bảo vệ nước trong lá không bị đóng băng, đảm bảo cho quá trình trao đổi chất trong cây diễn ra bình thường.

 -Khi nước đóng băng nó nở ra vì các phân tử dịch xa nhau hơn để tạo tinh thể băng. Khi có nước trong kẽ nứt của tảng đá, sự nở do đóng băng có thể làm vỡ đá.


	1,0

	2

(2 điểm)
	a
	So sánh cấu trúc ADN ở vùng đầu mút của NST và phần xung quanh tâm động?

* Đặc điểm chung.

- Có tỷ lệ T/A hoặc C/A cao.

- Có trình tự lặp cao.

- Bị bắt màu thuốc nhuộm nhanh, đậm, lâu bị mất màu.

-Ít có chức năng di truyền tức là các gen ở đó không sao mã tổng hợp nên protein cấu trúc.

* Đặc điểm riêng.

- Trình tự cen ( tâm động)

  + Có trình tự lặp lại cao hơn so với TEL

  + Rất giàu A và T (> 90% ở nấm men Sac. Cerevisiae).

  + ADN tồn tại dạng Z do đó quá trình tái bản chậm hơn so với TEL.

  + Gắn kết với các loại protein, nơi bám của thoi vô sắc với NST.

- Trình tự TEL.

  + Có tính bảo tồn cao trong quá trình tiến hoá.

  + Rất giàu X và A(XXAXAXA ở nấm men; XXXTAA ở người)

  + 2 mạch đơn của ADN có cấu tạo dạnh kẹp tóc có cấu trúc 4 mạch ADN => có tác dụng bảo vệ đầu mút của NST khỏi bị enzim nucleaze tác động, khi sao chép giữ các đầu mút khỏi bị mất các trình tự mã hoá.


	0.5

0.5

0.5

	
	b
	Hai gen đều có chiều dài 4080 A0  là Y và H. Cho hai mẫu đó vào môi trường invitro như nhau. Kết quả mẫu Y tổng hợp với thời gian dài hơn mẫu H. Cho rằng sự sai khác về thời gian là do đặc điểm cấu tạo. Đặc điểm đó là gì? Giải thích.

- Sự sai khác đó là do sự sai khác về tỷ lệ thành phần các loại nucleotit trong mỗi phân tử.

- Gen Y có tỷ lệ X/A cao hơn gen H vì vậy chúng có nhiều liên kết hydro hơn => quá trình phá vỡ các liên kết hidro lâu hơn => thời gian tổng hợp lâu hơn.


	0.5

	3

(2 điểm)
	a
	Giải thích quá trình tiến hóa dẫn đến gia tăng kích thước tế bào và phương thức hình thành các đặc điểm mới của tế bào nhân thực từ tế bào nhân sơ nguyên thủy.

- Khi các tế bào sống bằng phương thức dị dưỡng, tế bào này ăn tế bào khác thì tế bào có kích thước lớn hơn sẽ khó bị thực bào và dễ thực bào các tế bào nhỏ hơn vì thế chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên giữ lại những tế bào có kích thước lớn hơn. 

- Kích thước tế bào chỉ gia tăng đến mức độ nhất định vì tế bào có kích thước lớn quá thì tỉ lệ S/V sẽ nhỏ dẫn đến trao đổi chất với môi trường kém hiệu quả cũng như sự khuếch tán các chất trong tế bào từ nơi này đến nơi khác sẽ rất chậm. Kết quả là chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải các tế bào quá lớn. 

- Tế bào có kích thước lớn sẽ phải có các đặc điểm thích nghi như: Có các bào quan có màng bao bọc và hệ thống lưới nội chất làm tăng tỉ lệ S/V cũng như tạo các xoang riêng biệt làm tăng hiệu quả hoạt động. 

- Các bào quan có màng bao bọc được tiến hóa hoặc bằng cách nội cộng sinh như ti thể và lục lạp hoặc do màng tế bào lõm vào trong bao bọc lấy vật chất di truyền tạo nên màng nhân, hoặc màng tế bào gấp vào trong tế bào chất tạo nên mạng lưới nội chất.
	0.25

0.25

0.5

0.5

	
	b
	Ích lợi đối với cơ thể:  Tế bào dễ thực bào các tế bào chết……
	0,5

	4

(2 điểm)
	a
	Có thể nói coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong quá trình hô hấp tế bào được không? Giải thích vì sao?

- Coenzim NADH và FADH2 có vai trò “trung chuyển” năng lượng trong hô hấp tế bào vì:

+ Nó tham gia vận chuyển H+ và e- giải phóng ra từ nguyên liệu hô hấp đến chuỗi truyền e- ở màng trong ty thể.

+ Khi qua chuỗi truyền e- ở màng trong của ty thể, NADH và FADH2 bị oxi hóa, năng lượng giải phóng ra sẽ được sử dụng để tổng hợp ATP.

	0.5

0.5

	
	b
	Điều gì xảy ra với coenzim NADH và FADH2 khi tế bào không được cung cấp ôxi?

- Khi tế bào không được cung cấp oxi thì:

+ NADH sẽ không đi vào chuỗi truyền e-. Khi đó NADH sẽ nhường H+ và e- để hình thành các sản phẩm trung gian trong hô hấp kị khí và lên men.

+ FADH2 không hình thành vì không có oxy thì chu trình crep không xảy ra.
	0.5

0.5

	5

(2 điểm)
	a
	Tại sao nói axít pyruvíc và axêtylcoenzim A được xem là sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi chất? Nêu các hướng sinh tổng hợp các chất hữu cơ từ hai sản phẩm này?

- Axit pyruvic và axetyl coenzim A được coi là sản phẩm trung gian của quá trình trao đổi chất và các hướng tổng hợp các chất hữu cơ từ 2 sản phẩm này là:

+ Axit pyruvic là sản phẩm cuối cùng của quá trình đường phân (có 3c) có mặt ở tế bào chất. Từ Axit pyruvic có thể được biến đổi thành glyxerol hoặc a.a nhờ các phản ứng khử amin hóa hoặc bằng con đường kỵ khí có thể biến đổi thành axit latic hoặc rượu etylic.

+ axetyl coenzim A (có 2c) được sinh ra từ axít pyruvic do loại 1 CO2, quá trình này  xảy ra ở tế bào chất, sau đó sản phẩm (axetyl coenzim A) đi vào trong ty thể. axetyl coenzim A có thể tái tổng hợp thành các axit béo hoặc tham gia vào chu trình crép tạo các sản phẩm trung gian, hình thành các axit hữu cơ khác nhau. Các sản phẩm trung gian (NADH, FADH2) tiếp tục đi vào chuỗi truyền e- để loại H+ và e- tổng hợp ATP. 


	0.5

0.5



	
	b
	Trong tế bào có những cơ chế photphoyl hóa tổng hợp ATP nào? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa các hình thức đó?

- Photphorin hóa là sự gắn thêm nhóm photphat vào 1 phần tử.

- Trong tế bào có 3 kiểu photphorin hóa.

+ Photphorin hóa ở mức độ cơ chất là sự chuyển 1 nhóm photphat linh động từ một chất hữu cơ khác đã được photphorin hóa tới ADP để tạo ATP.

+ Photphorin oxi hóa: Năng lượng  từ phản ứng oxi hóa khử trong hô hấp được dùng để gắn nhóm photphat vào ADP.

+ Quang photphorin hóa: năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng tích lũy trong liên kết của  ADP với photphat vô cơ để tạo ATP.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	6

(1 điểm)
	a
	Hãy giải thích hiện tượng: cùng một tín hiệu kích thích nhưng ở các tế bào khác nhau thì cách đáp ứng là khác nhau?

- Sự đáp ứng của các tế bào khác nhau là khác nhau với cùng một tín hiệu kích thích là do:

+ Tính đặc hiệu của quá trình truyền tin giữa các tế bào: các loại tế bào khác nhau có các tập hợp protein khác nhau. Sự đáp ứng khác nhau ở mỗi tế bào là do khác nhau ở một hoặc một số protein tham gia điều hòa và đáp ứng tín hiệu vì các protêin nhất định của mỗi tế bào có vai trò xác định bản chất của các đáp ứng. 

+ Sự điều phối đáp ứng trong quá trình truyền tin: việc phân nhánh của các con đường truyền tin rồi sau đó “thông tin chéo” (tương tác) giữa các con đường có vai trò quan trọng trong hoạt động điều hòa và điều phối các đáp ứng của tế bào.

	0.5

	
	b
	Bằng cách nào thông tin được truyền từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào?

- Thông tin từ ngoài tế bào được truyền vào trong tế bào bằng cách: Quá trình truyền tin tế bào thường là 1 con đường gồm nhiều bước, các bước thường đi kèm với sự hoạt hóa các protein: Các mối tương tác protein- protein theo một thứ tự nhất định lần lượt làm thay đổi cấu hình của chúng và làm chúng biểu hiện chức năng khi tín hiệu được truyền qua.
	0.5

	7

(3 điểm)
	a
	Nêu điểm khác biệt giữa nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường. Trong giảm phân, nếu hai nhiễm sắc thể trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng không tiếp hợp và tạo thành các thể vắt chéo (trao đổi chéo) với nhau ở kì đầu giảm phân I thì sự phân li của các nhiễm sắc thể về các tế bào con sẽ như thế nào ?

- Khác nhau: nhiễm sắc thể đang phân chia nguyên phân có 2 nhiễm sắc tử giống hệt nhau, nhiễm sắc thể đang phân chia giảm phân II có thể chứa 2 nhiễm sắc tử khác biệt nhau

-  Kết quả của hiện tượng này là các giao tử hình thành thường mang số lượng nhiễm sắc thể bất thường

	0.25

0.25

	
	b
	Sự phân bào nguyên phân ở giai đoạn hợp tử và giai đoạn tiền phôi có gì khác so với sự phân chia của các tế bào giai đoạn phôi? Nguyên nhân của sự khác nhau đó?

- Thời điểm
  + Giai đoạn tiền phôi: Tế bào chưa phân hóa, các gen hoạt động như nhau.

  + Giai đoạn sau phôi: Tế bào đã phân hoá chức năng vì vậy mức độ hoạt động và sản phẩm của các gen là khác nhau.

- Hoạt động di truyền
  + Giai đoạn tiền phôi: ADN mẹ chỉ có vai trò nhân đôi và phân chia còn sản phẩm protein là do có sẵn từ nguồn gốc của mẹ.

  + Giai đoạn sau phôi: ADN đồng thời thực hiện 2 chức năng: nhân đôi, phân ly và tổng hợp sản phẩm (protein).

- Sự ảnh hưởng của tế bào chất đối với hoạt động phân bào.

  + Giai đoạn tiền phôi: ảnh hưởng nhiều.

  + Giai đoạn sau phôi: ít ảnh hưởng vì vật chất (protein) đã được tổng hợp.

- Nguyên nhân là có sự khác nhau về hoạt động di truỳên của ADN trong hợp tử và trong các tế bào 2n sau giai đoạn tiền phôi.
	1.5

	
	c
	Một tế bào sinh tinh trùng đang trong quá trình giảm phân đến kỳ giữa I, quan sát thấy có 16 crômatit.

-  Loài sinh vật chứa tế bào này có bao nhiêu nhóm gen liên kết?

- Trên mỗi cặp NST tương đồng của tế bào nói trên xét một cặp gen dị hợp. Kết thúc quá trình giảm phân thực tế tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng? Viết tổ hợp alen của các tinh trùng đó. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

* Số nhóm gen liên kết của loài:

-  Ở kỳ giữa I, tế bào chứa 2n NST kép nên số crômatit trong tế bào là 2n.2 = 16 → 2n = 8 → có 4 nhóm gen liên kết.

* Số loại tinh trùng? Viết tổ hợp alen của các tinh trùng đó.

-  Một tế bào sinh tinh trùng thực tế tạo ra 2 loại tinh trùng.

- Ký hiệu các cặp gen dị hợp trên mỗi cặp NST tương đồng là Aa, Bb, Dd, Ee; tổ hợp các tinh trùng đó là: 

+ ABDE và abde hoặc AbDE và aBde hoặc ABdE và abDe hoặc ABDe và abdE

 hoặc aBDE và Abde hoặc abDE và ABde hoặc aBdE và AbDe hoặc aBDe và AbdE.


	1,0

	8

(2 điểm)
	a
	Vi khuẩn sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ theo những cách nào? Cho ví dụ? Nêu tên các kiểu dinh dưỡng tương ứng?

- Quang hợp thải O2 và quang hợp không thải O2.

+ Vi khuẩn lam: 6 CO2 + 6H2O + NLAS ( C6H12O6 + 6O2
( Quang tự dưỡng

+ Vi khuẩn  lưu huỳnh màu lục: CO 2 + 2H 2 S + NLAS --> C6 H 12 O6 + 2 S + H 2 O

( Quang tự dưỡng

+ Vi khuẩn  không chứa lưu huỳnh màu lục:

 CO 2 + C2H5OH  + NLAS  --> C6H12O6 + CH3 CHO + H2O

( Quang dị dưỡng.

	0,5

0,5

0,5

	
	b
	Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men, được nuôi trong môi trường không có oxy. Hãy cho biết tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân được không? Giải thích.

- Tế bào đột biến này không thể tiến hành quá trình đường phân được vì:  Đường phân cần có ATP và NAD+. Không có NAD+ được tạo trong quá trình lên men hoặc trong quá trình hô hấp (chuỗi truyền điện tử ) thì quá trình đường phân không thể xảy ra.


	0,5

	9 

(2 điểm)
	a
	Nuôi cấy E. coli trong môi trường có fructoz và arabinoz là nguồn cacbon người ta nhận thấy sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn như sau :

Giờ

0       1        2         3         4         5          6         7          8          9

Số lượng tế bào vi khuẩn

102   104      107      109      109      109       1010     1014        1018        1018

a. Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong thí nghiệm trên.

a. Vẽ đồ thị:  Số tế bào 


     
                1018

                                     109



     102










   0       3      5      8     9                   giờ


	0,75



	
	b
	Hãy giải thích đường cong sinh trưởng đó. 

– Đường cong trên thể hiện hiện tượng sinh trưởng kép xảy ra khi môi trường nuôi cấy có 2 loại cơ chất cacbon. 

- Khi nguồn cacbon thứ nhất cạn ( nguồn cacbon thứ hai cảm ứng tổng hợp E cần cho chuyển hóa chúng.

- Lúc đầu vi khuẩn tổng hợp loại enzim để phân giải loại hợp chất dễ đồng hóa hơn là fructoz.



- Sau khi fructoz cạn, vi khuẩn lại được arabinoz cảm ứng để tổng hợp enzim phân giải. 
	0,75

	
	c
	c. Gặp điều kiện thuận lợi, vi khuẩn Vibrio cholerae phân chia 144 lần trong 48 giờ. Vậy với 3.102 tế bào vi khuẩn đó thì sau 7 ngày, đêm số tế bào sẽ là bao nhiêu?

- Số lần phân bào trong 7 ngày đêm: n = (144: 2). 7 = 504 lần.

Số tế bào thu được sau 7 ngày đêm = 3. 102. 2504  ( tế bào)

	0,5

	10 

(2 điểm)
	a
	Nêu sự phát triển của virut ở tế bào vi khuẩn. Vì sao ít khi virut ôn hoà trở thành viruts độc. 

Sự phát triển của virut trong tế bào vi khuẩn. 

- Trong 1 quần thể vi khuẩn bị nhiễm virut, có thể thấy 2 chiều hướng phát triển. 

+ Ở nhiều tế bào các virut phát triển làm tan tế bào (virut độc: Hấp phụ, xâm nhập - sinh tổng hợp - lắp ráp - phóng thích. 

+ Ở một số  tế bào khác, bộ gen của virut gắn vào NST của tế bào, tế bào vẫn sinh trưởng bình thường, virut này gọi là virut ôn hoà và  tế bào này là tế bào tiềm tan.

+ Khi có 1 số tác động bên ngoài như tia tử ngoại có thể chuyển virut ôn hoà thành virut độc và làm tan tế bào. 

- Ít khi virut ôn hoà trở thành  virut độc, vì trong tế bào đã xuất hiện 1 số loại prôtêin ức chế virut, hơn nữa hệ gen của vitrut đã gắn vào hệ gen của tế bào chủ chỉ trong trường hợp đặc biệt mới tách ra trở thành vi rút độc.
	1,0

	
	b
	Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

Gen kháng virut có thể thuộc một trong các loại gen sau: 

- Gen quy định tổng hợp một số kháng thể.

- Gen quy định tổng hợp các loại prôtêin thụ thể trên bề mặt tế bào (không tương thích với các gai glicôprôtêin của virut).
	0,5

	
	c
	Retro virút là gì? Chúng sinh sản như thế nào?

- Retro virut  là vi rút có vật liệu di truyền là ARN

- Khi xâm nhập vào tế bào vật chủ chúng sử dụng enzym sao chép ngược tạo ADN từ khuôn mẫu ARN của chúng.

- ADN được tạo ra tích hợp vào bộ gen tế bào vật chủ.

- ADN sau khi tích hợp sẽ kích thích tế bào vật chủ tổng hợp các thành phần tạo nhiều virut mới.
	0,5


b. Hình bên cho thấy ảnh chụp một tế bào bạch cầu bình thường của người (hình trái) và một tế bào bạch cầu đang chết theo chương trình (hình phải). Tế bào chết theo chương trình bị co lại và tách thành các “túi” nhỏ. Hãy cho biết cách thức tế bào chết theo chương trình như vậy có ích lợi gì đối với cơ thể ?
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